
DATASHEET
Kocent Optec Limited · KCO Fiber Optic · ODF 19"

Hộp phối quang ODF 19" – KCO
ODF rack 19" 1U cố định (fix) và trượt (slide/drawer), 12 – 24 – 48 cổng SC/LC, thép cán nguội sơn tĩnh điện

Hộp phối quang ODF 19" của KCO dùng để kết cuối, hàn nối và phân phối sợi
quang trong tủ rack phòng máy. Vỏ thép cán nguội dày 0,6 – 1,2 mm sơn tĩnh
điện; bên trong có khay hàn, vòng quấn sợi giữ bán kính uốn ≥ 40 mm, mặt
trước lắp adapter SC/LC/FC.

Loại trượt (drawer) kéo ra được khi thao tác, phù hợp tủ rack đã đấu nối kín.
Cung cấp kèm adapter, pigtail, ống co nhiệt, khay hàn và phụ kiện cố định cáp.

Mã hàng: KCO-RM-1U-24-SCS-KR (cố định) · KCO-Drawer 04-SC-24
(trượt)

Cổng: 12/24 SC simplex, 24/48 LC duplex; adapter SC/UPC, SC/APC, LC
theo yêu cầu
Hoàn thiện: sơn tĩnh điện đen hoặc ghi, đủ bộ phụ kiện

Adapter SC/APC lắp cho ODF KCO (ảnh hãng)

Thông số kỹ thuật

Thông số KCO-RM-1U-24-SCS-KR (cố định) KCO-Drawer 04-SC-24 (trượt)

Kích thước (R × S × C) 485 × 300 × 44,5 mm (1U) 485 × 300 × 44,5 mm (1U)

Số cổng 24 SC simplex (tối đa 96 sợi với LC duplex) 24 SC simplex (tối đa 48 sợi)

Khay hàn 1 – 2 khay 24 sợi 1 – 2 khay 24 sợi

Vật liệu Thép cán nguội 0,6 – 1,2 mm, sơn tĩnh điện Thép cán nguội 1,2 mm, sơn tĩnh điện

Trọng lượng ≈ 2,8 kg ≈ 3,6 kg

Cửa cáp vào Đường kính cáp 0,9 – 22 mm Đường kính cáp 0,9 – 22 mm

Bán kính uốn sợi ≥ 40 mm ≥ 40 mm

Suy hao chèn (adapter) ≤ 0,2 dB ≤ 0,2 dB

Suy hao phản xạ UPC ≥ 50 dB · APC ≥ 60 dB UPC ≥ 50 dB · APC ≥ 60 dB

Độ bền cắm rút 1.000 lần 1.000 lần

Nhiệt độ làm việc / bảo quản −25 ~ +40 °C / −45 ~ +65 °C −25 ~ +40 °C / −25 ~ +55 °C

Thông tin đặt hàng

Mã đặt hàng Mô tả

KCO-RM-1U-12-SC ODF 19" 1U cố định 12 cổng SC, đủ adapter + pigtail

KCO-RM-1U-24-SCS-KR ODF 19" 1U cố định 24 cổng SC simplex, đủ adapter + pigtail

KCO-RM-1U-24-LCD ODF 19" 1U cố định 24 adapter LC duplex (48 sợi)

KCO-Drawer 04-SC-24 ODF 19" 1U trượt 24 cổng SC, đủ adapter + pigtail

KCO-RM-2U-48-SC ODF 19" 2U 48 cổng SC

Ứng dụng

Phòng máy chủ, data center, tủ rack tầng
Kết cuối cáp quang trục toà nhà, khu công nghiệp
Trạm viễn thông, CATV
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Hãng sản xuất: KCO – Kocent Optec Limited, Thâm
Quyến (Trung Quốc), thành lập 2012, hệ thống quản lý
chất lượng ISO 9001. Website hãng:
passivefiberoptic.com

Nhập khẩu & phân phối chính thức tại Việt Nam: THIETBIMANG.COM –
Hotline 0522 388 688 – 0568 388 688 – info@thietbimang.com. Hà Nội: 188
Phố Yên Bình, P. Phúc La, Hà Đông · TP.HCM: 2/1/14 Đường 10, Phường 9,
Gò Vấp.
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